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STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu Trường đăng
ký Đúng tuyến Trái tuyến Lớp đăng ký Ghi chú

1 Phạm Thanh
An

Nữ 08/06/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

2 Phạm Văn
Biệt

Nam 16/10/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

3 Phạm Đức
Chính

Nam 31/03/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

4 Phạm Văn
Dân

Nam 07/11/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

5 Phạm Thị
Mỹ Diên

Nữ 04/04/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

6 Phạm Thị An
Diệp

Nữ 01/06/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

7 Phạm Thị
Linh Đan

Nữ 22/08/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

8 Phạm Thị
Mỹ Hạnh

Nữ 05/09/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

9 Phạm Văn
Hảo

Nam 24/11/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi
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10 Phạm Thị
Huệ

Nữ 26/02/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

11 Phạm Quang
Huy

Nam 07/09/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có

12 Phạm Văn
Ken

Nam 18/09/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

13 Phạm Văn
Khao

Nam 06/01/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

14 Phạm Thị
Yến Khuê

Nữ 02/08/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

15 Phạm Văn
Kiên

Nam 23/01/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

16 Phạm Gia
Linh

Nữ 15/02/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

17 Phạm Thị
Ngọc Luyễn

Nữ 03/05/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

18 Phạm Hoàng
Duy Mạnh

Nam 12/01/2020 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 5-6 tuổi

19 Phạm Thị
Miên

Nữ 29/12/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

20 Phạm Thị
Min

Nữ 14/08/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

21 Đinh Văn
Ngân

Nam 19/05/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 5-6 tuổi

22 Phạm Trọng
Nghĩa

Nam 09/02/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi
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23 Phạm Thị
Nhã

Nữ 19/05/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

24 Phạm Thị
Phi

Nữ 15/12/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

25 Phạm Thị
Phó

Nữ 07/12/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

26 Phạm Minh
Phước

Nam 27/06/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

27 Phạm Thiên
Phước

Nam 18/03/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

28 Phạm Thị
Hap Py

Nữ 13/04/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

29 Phạm Hoàng
Quân

Nam 09/10/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

30 Phạm Minh
Soài

Nam 19/07/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

31 Phạm Thị
Tha

Nữ 17/11/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

32 Phạm Văn
Thác

Nam 24/07/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

33 Phạm Sang
Du Thái

Nam 18/11/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có

34 Phạm Thị
Thùy

Nữ 01/07/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

35 Phạm Thị
Diễm Thư

Nữ 25/09/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có
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36 Phạm Ngọc
Cát Tiên

Nữ 16/03/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

37 Phạm Văn
Tín

Nam 01/04/2020 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 5-6 tuổi

38 Phạm Thị
Ngọc Troa

Nữ 30/10/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

39 Phạm Anh
Tuấn

Nam 08/05/2022 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Lớp mẫu
giáo 3-4 tuổi

40 Phạm Văn
Vinh

Nam 04/08/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

41 Phạm Phùng
Như Ý

Nữ 13/07/2023 Hrê Trường Mầm
Non Ba
Khâm

Có Nhóm trẻ từ
25 đến 36
tháng tuổi

 

 
Danh sách gồm có 41 học sinh TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC
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